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PHIẾU LỆNH MUA 

BUY ORDER 

Ngày giao dịch (Date): 01/01/2023 

Hình thức giao dịch 
(Trading method) 

 Trực tiếp 
     (Direct) 

 Điện thoại 
     (Tel) 

 Internet 
     (Internet) 

Loại giao dịch:  Khớp lệnh Thỏa thuận TV đối ứng: Broker ID: 047…/Trader ID: …………… 

(Trading type) (Automatic order 
matching) 

(Put-through) (Partner) 

Chủ tài khoản (Account holder): Nguyễn Văn An CMND/CCCD/ĐKKD (ID/BC): 0123456789 

Người được ủy quyền (Authorized Person): …………………….. CMND/CCCD/Hộ chiếu (ID/P.P No): …………………… 

Số tài khoản: 

(Account No) 

0 4 7 C 0 0 0 0 0 1 
 

          Thường           Ký quỹ 
             (Normal)                 (Margin)           

Tài khoản đối ứng: 

(Counterparty 
account number) 

0 4 7 C 0 0 0 0 0 2 
              Thường           Ký quỹ 

             (Normal)                 (Margin)  

    

Dành cho khách hàng 
For Customer Only 

Dành cho SMDS 
For SMDS Only 

Mã chứng khoán 
Symbol 

Số lượng 
Quantity 

Giá (1.000 VND) 
Price 

Số hiệu lệnh 
Order Number 

Thời gian 
Time 

XYZ 1.000 55.55   

     

     

 
Đại diện SMDS 

SMDS Representative 

 
Nhân viên nhận lệnh 

Broker 

 
Khách hàng 

Customer 
 

NguyenAn 
Nguyễn Văn An 

 

 

MUA 

http://www.smartmind.vn/

